
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

BỆNH VIỆNPHỤ SẢN–NHI ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-BVPSNĐN Đà Nẵng, ngày tháng     năm 2026 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá cung ứng dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý tái 

sản là công cụ, dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng được thuộc Phòng 

Hành chính quản trị quản lý tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng  

 

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng có nhu cầu thanh lý tài sản là 

công cụ, dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng được thuộc quản lý của Phòng 

Hành chính quản trị. Để đảm bảo đúng quy định và có căn cứ làm thủ tục thanh 

lý tài sản, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cần lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện 

để thẩm định giá tài sản.  

Kính mời Quý Công ty/Đơn vị thẩm định khảo sát và báo giá dịch vụ thẩm 

định giá tài sản thanh lý của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Cơ sở chính), 

thông tin cụ thể như sau: 

1. Tên và địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá: Bệnh viện Phụ sản - 

Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 402 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng. 

2. Tên tài sản thẩm định giá: Tại phụ lục đính kèm.  

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản làm cơ sở bán thanh 

lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.  

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:  

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải là doanh nghiệp có tên 

trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 

theo thông báo gần nhất của Bộ Tài chính;  

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp 

không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn 

thi hành;  

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí đi lại 

khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá);  

- Cung cấp chứng thư theo quy định chịu trách nhiệm về giá đề xuất thẩm 

định.  

5. Hồ sơ gồm có: 

Stt Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

1 Hồ sơ pháp lý 

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp 

luật (Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập…)  
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Stt Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

- Bản sao Thông báo danh sách doanh nghiệp 

thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động của Bộ Tài 

chính gần nhất. 

2 
Hồ sơ chào giá dịch 

vụ thẩm định giá 

Giá thẩm định là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, 

các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để 

thẩm định giá) 

 

Lưu ý: 

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: kể từ ngày Thư mời chào giá được đăng 

tải lên Website của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng 

(https://phusannhidanang.org.vn) đến trước 11h00 ngày 09/10/2026.  

Hồ sơ chào giá xin gửi về: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ 

sản-Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 402 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng. 

Rất mong sự hồi đáp của Quý đơn vị.  

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị thẩm định tại Việt Nam; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Phòng CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

 

 

TS.BS Trần Đình Vinh 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ  

(Kèm theo Thông báo số              /TB-BVPSNĐN ngày       /      /2026  

của Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng ) 

 

I. DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

 

            Đơn vị tính: đồng 

Stt 

Danh mục tài sản  

(chi tiết theo từng  

loại tài sản) 

ĐVT 
Số 

lượng 

 Đơn 

giá  

 Nguyên 

giá   

 Sổ 

CTGS   
 Năm   

Giá trị  

còn lại 

Giá trị  

đánh  

giá lại 

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú 

1 2 3 4       5     6      7       8  9 10 11 12 

I BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI ĐÀ NẴNG 402 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  

  KHOA NHI TỔNG HỢP  

1 Ghế nệm xoay  Cái 2 388.000 776.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

2 Giường inox  Cái 1 3.135.000 3.135.000  18/7   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

3 Xe đẩy bệnh nhân ngồi  Cái 2 1.455.000 2.910.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

4 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 1 766.300 766.300  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

 KHOA NHI TIÊU HÓA   

5 Giá dịch truyền inox  Cái 5 135.800 679.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  phuongntt1
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6 Giường inox  Cái 2 3.197.250 6.394.500  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

7 Giường xếp  Cái 9 430.000 3.870.000  122/4   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

8 Xe đẩy bệnh nhân ngồi  Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

 KHOA NHI TỰ NGUYỆN   

9 Ghế nệm xoay  Cái 2 388.000 776.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

10 Giá dịch truyền inox  Cái 2 135.800 271.600  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

11 Giá đựng nước uống inox Cái 5 339.500 1.697.500  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

12 Giường inox  Cái 2 3.197.250 6.394.500  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

13 
Tivi Led Toshiba 

23PB200  
Cái 5 4.200.000 21.000.000  13/7   2013  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

14 
Tivi Led Toshiba 

23PB200  
Cái 5 4.200.000 21.000.000  108/7   2013  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

15 
Tivi Led Toshiba 

23PB200  
Cái 6 4.200.000 25.200.000  40/6   2013  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA NHI HÔ HẤP                  phuongntt1
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16 Ghế nệm xoay Cái 2 388.000 776.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

17 Giường inox  Cái 1 3.135.000 3.135.000  18/7   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

18 Xe đẩy BN ngồi Cái 2 1.455.000 2.910.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

19 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 1 766.300 766.300  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA NHI TIM MẠCH   

20 Bàn gỗ làm việc Cái 1 1.464.700 1.464.700  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

21 Bàn khám nhi inox  Cái 1 1.521.930 1.521.930  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

22 Ghế băng chờ 5 chỗ  Băng 1 2.420.000 2.420.000  21/6   2014  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

23 Ghế nệm xoay Cái 6 388.000 2.328.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

24 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

25 Xe hồ sơ inox  Cái 1 776.000 776.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA NHI HỒI SỨC                  phuongntt1
9 - 0

2/10/2026 16:42:31 - p
huongntt1

9 - p
huongntt1

9 - p
huongntt1

9



26 Bàn gỗ làm việc Cái 1 1.464.700 1.464.700  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

27 
Tủ gỗ 14 hộc (KT : 

2mx2m) 
Cái 1 2.950.000 2.950.000     0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

28 Bồn chứa nước inox  Cái 1       0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

29 Ghế nhựa có tựa gấp được  Cái 11       0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

30 Ghế nệm xoay  Cái 3 388.000 1.164.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

31 Thùng đựng khăn inox  Cái 1 250.000 250.000  164/12   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

32 Thùng đựng vật sắc nhọn  Cái 1 465.000 465.000  96/1   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

33 Xe đẩy BN ngồi Cái 2 1.455.000 2.910.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

34 
Xe inox dụng cụ (0,6 *0,4 

*0,95m) 
Cái 6 659.599 3.957.594  136/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

35 Xe hồ sơ inox  Cái 1 776.000 776.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  phuongntt1
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36 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 2 766.300 1.532.600  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA NGOẠI                  

37 Bàn vi tính  Cái 2 840.000 1.680.000  111/3   2016  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

38 Giá dịch truyền inox Cái 3 135.800 407.400  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

39 Giường inox  Cái 1 3.197.250 3.197.250  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

40 Tủ inox đầu giường Cái 3 700.000 2.100.000  52/11   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

41 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

42 
Xe inox dụng cụ (0,6 *0,4 

*0,95m) 
Cái 2 659.599 1.319.198  136/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

43 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 2 766.300 1.532.600  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA NHI SƠ SINH                  

44 Ghế nệm xoay Cái 3 388.000 1.164.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

45 Giá dịch truyền inox Cái 2 135.800 271.600  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

46 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

47 Xe đẩy đồ vải Cái 1 1.576.250 1.576.250  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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48 
Xe inox dụng cụ (0,6 *0,4 

*0,95m) 
Cái 6 659.599 3.957.594  136/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

49 Xe hồ sơ inox  Cái 1 776.000 776.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

50 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 2 766.300 1.532.600  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA KHÁM ĐA KHOA CẤP CỨU   

51 
Bàn gỗ giao ban ( Bàn hội 

trường giao ban khoa) 
Cái 2 4.588.100 9.176.200  143/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

52 Bàn gỗ làm việc Cái 2 1.464.700 2.929.400  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

53 Bàn vi tính  cái 3 300.000 4.500.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

54 Ghế tựa gỗ  Cái 7 373.450 2.614.150  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

55 Bàn khám sản inox Cái 1 4.500.000 4.500.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

56 Ghế băng chờ 5 chỗ  Băng 9 2.420.000 21.780.000  21/6   2014  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

57 Ghế nệm xoay Cái 3 388.000 1.164.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

58 
Ghế nệm xoay  tròn 

không tựa  
Cái 3 200.000 600.000     0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

59 Ghế tựa gỗ  Cái 7 373.450 2.614.150  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

60 Giá dịch truyền inox Cái 3 135.800 407.400  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  phuongntt1
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61 Giường xếp Cái 14 430.000 6.020.000  122/4   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

62 Parapang  Cái 3 3.000.000 9.000.000  42/6   2014  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

63 Tivi 43 inch Cái 1 5.100.000 5.100.000  29/2   2016  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

64 
Tivi Led Toshiba 

23PB200 + Khung treo 
Cái 2 4.200.000 8.400.000  40/6   2013  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

65 Xe đẩy BN ngồi Cái 3 1.455.000 4.365.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

66 Xe đẩy đồ vải Cái 1 1.576.250 1.576.250     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA Y HỌC NHIỆT ĐỚI   

67 Giường inox  Cái 2 3.197.250 6.394.500  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

68 Giường xếp Cái 27 430.000 11.610.000  122/4   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

69 Thùng đựng vật sắc nhọn  Cái 2 465.000 930.000  96/1   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

70 Xe đẩy đồ vải Cái 1 1.576.250 1.576.250  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA  

71 Giá dịch truyền inox Cái 5 135.800 679.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

72 Giường xếp Cái 9 430.000 3.870.000  122/4   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH   phuongntt1
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73 Bàn gỗ làm việc Cái 4 1.464.700 5.858.800  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

74 Ghế tựa gỗ  Cái 9 373.450 3.361.050  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

75 Ghế tựa gỗ  Cái 8 373.450 2.987.600  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

76 Ghế băng chờ 5 chỗ  Băng 2 2.420.000 4.840.000  21/6   2014  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

77 Ghế nệm xoay Cái 5 388.000 1.940.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

78 Giường inox  Cái 1 3.197.250 3.197.250  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

79 Parapang  Cái 4 880.000 3.520.000    2018  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

80 Tivi 43 inch Cái 3       0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

81 Xe đẩy đồ vải Cái 1 1.576.250 1.576.250  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA SINH                  
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82 Ghế nệm xoay Cái 1 388.000 388.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

83 Giường inox  Cái 1 3.197.250 3.197.250  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

84 Thùng đựng vật sắc nhọn  Cái 1 465.000 465.000  96/1   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

85 Tivi 43 inch Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA SẢN BỆNH LÝ  

86 Bàn vi tính  cái 2 300.000 600.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

87 Ghế tựa gỗ  Cái 1 373.450 373.450  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

88 Tủ gỗ 2 cánh  Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

89 Ghế nệm xoay Cái 3 388.000 1.164.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

90 Giá dịch truyền inox Cái 4 135.800 543.200  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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91 Giá đựng nước uống inox Cái 1 339.500 339.500  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

92 Giường inox  Cái 1 3.197.250 3.197.250  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

93 Tivi 23 inch  Cái 6 4.200.000 25.200.000  40/6   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

94 Tủ thuốc inox Cái 1 2.553.000 2.553.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

95 Xe đẩy BN ngồi Cái 5 1.455.000 7.275.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

96 
Xe inox dụng cụ (0,6 *0,4 

*0,95m) 
Cái 1 659.599 659.599  136/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

97 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 2 766.300 1.532.600  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA SẢN TỰ NGUYỆN  

98 Bàn gỗ làm việc Cái 2 1.464.700 2.929.400  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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99 Bàn vi tính  cái 2 300.000 600.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

100 Ghế tựa gỗ  Cái 4 373.450 1.493.800  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

101 Ghế băng chờ 5 chỗ  Băng 1 2.420.000 2.420.000  21/6   2014  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

102 Ghế nệm xoay Cái 2 388.000 776.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

103 Giá dịch truyền inox Cái 1 135.800 135.800  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

104 Giường inox  Cái 6 3.197.250 19.183.500  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

105 Thùng đựng khăn inox  Cái 1 250.000 250.000  164/12   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

106 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

107 
Xe inox dụng cụ (0,6 *0,4 

*0,95m) 
Cái 2 659.599 1.319.198  136/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA HẬU SẢN DƯỠNG NHI  
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108 Bàn gỗ làm việc Cái 1 1.464.700 1.464.700  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

109 Ghế tựa gỗ  Cái 3 373.450 1.120.350  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

110 Bục lên xuống inox  Cái 4 281.300 1.125.200  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

111 Ghế nệm xoay Cái 2 388.000 776.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

112 Giường inox  Cái 2 3.197.250 6.394.500  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

113 Thùng đựng vật sắc nhọn  Cái 1 465.000 465.000  96/1   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

114 Tivi 23 inch Cái 3 4.200.000 12.600.000  40/6   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

115 Tivi 32 inch Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

116 tivi 28 inch Cái 2  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 
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117 Tủ inox đầu giường Cái 1 700.000 700.000  52/11   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

118 Xe inox đầy BN nằm   
Chiế

c 
1 2.000.000 2.000.000     0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

119 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 1 766.300 766.300  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA PHỤ NỘI   

120 Bàn gỗ làm việc Cái 1 1.464.700 1.464.700  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

121 Ghế tựa gỗ  Cái 4 373.450 1.493.800  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

122 Ghế băng chờ 4 chỗ  Băng 1 4.800.000 4.800.000  14/5   2015  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

123 Ghế nệm xoay Cái 1 388.000 388.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

124 Giá đựng nước uống inox Cái 1 339.500 339.500  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

125 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA PHỤ NGOẠI   

126 Bàn gỗ làm việc Cái 1 1.464.700 1.464.700  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 
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127 Ghế tựa gỗ  Cái 1 373.450 373.450  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

128 Ghế nệm xoay Cái 2 388.000 776.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

129 Giá dịch truyền inox Cái 5 135.800 679.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH   

130 Bàn khám nhi inox  cái 1 1.521.930 1.521.930  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

131 Giá dịch truyền inox Cái 3 135.800 407.400  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

132 Tivi 43 inch Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA HIẾM MUỘN 

133 Bàn gỗ làm việc Cái 6 1.464.700 8.788.200  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

134 
Bàn meca(chuyển từ bv 

đà nẵng sang) 
cái 1 500.000 500.000     0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

135 Ti vi 40 inch  Cái 1 4.000.000 4.000.000  200/12   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

136 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 1.455.000 1.455.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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137 Ghế tựa gỗ  Cái 2 373.450 746.900  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN   

138 Bàn gỗ kt: 1m6 Cái 1       0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

139 Ghế nệm xoay Cái 1 388.000 388.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA PHẪU THUẬT-GÂY MÊ HỒI SỨC   

140 
Bàn gỗ giao ban ( Bàn hội 

trường giao ban khoa) 
Cái 1 4.588.100 4.588.100  143/12   2011  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

141 Bàn vi tính  cái 5 300.000 1.500.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

142 Ghế nệm xoay Cái 1 388.000 388.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

143 Giá dịch truyền inox Cái 5 135.800 679.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

144 Giá đựng nước uống inox Cái 5 339.500 1.697.500  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

145 Giường inox  Cái 6 3.197.250 19.183.500  39/11   2013  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

146 Tivi 43 inch Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

147 Tủ thuốc inox Cái 1 2.553.040 2.553.040  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 
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148 Xe đẩy nước inox  Cái 1 1.336.000 1.336.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH   

149 Bàn vi tính  cái 1 300.000 300.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

150 Ghế băng chờ 4 chỗ  Băng 1 4.800.000 4.800.000  40/6   2015  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

151 Ghế băng chờ 5 chỗ  Băng 7  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

152 Ghế nệm xoay Cái 7 388.000 2.716.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

153 Tivi 43 inch Cái 2  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

154 Xe tiêm inox 2 tầng  Cái 1 766.300 766.300  136/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  PHÒNG  KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  

155 Ghế tựa gỗ  Cái 1 373.450 373.450  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

156 Ghế nệm xoay Cái 1 388.000 388.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

157 Giá đựng nước uống inox Cái 1 339.500 339.500  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

158 Tủ inox đầu giường Cái 1 700.000 700.000  52/11   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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159 Ghế tựa gỗ  Cái 1 373.450 373.450  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

160 Bàn Inox  Cái 1 1.500.000 1.500.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

161 Bàn inox 1 đầu thùng  Cái 1 1.820.690 1.820.690  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

162 Ghế băng chờ 4 chỗ  Băng 2 4.800.000 9.600.000  66/9   2015  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

163 Ghế inox tròn xoay  Cái 2 242.500 485.000  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

164 Ghế nệm xoay Cái 4 388.000 1.552.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

165 Ghế tựa sắt có nệm  Cái 2 330.000 660.000  40/9   2014  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

166 Khay inox  Cái 1 77.600 77.600  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

167 Thau tròn inox  Cái 4 135.800 543.200  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

168 Thùng đựng khăn inox  Cái 1 250.000 250.000  164/12   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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169 Xô inox 20L Cái 3 116.400 349.200  135/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA DƯỢC                  

170 Tủ thuốc ( nhôm kính ) Cái 3 5.630.000 16.890.000  98/5   2012  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

171 Tủ thuốc ( nhôm kính ) Cái 10 5.630.000 56.300.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

172 Tủ đựng hồ sơ inox 201 Cái 1 5.300.000 5.300.000  124/9   2015  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

173 Ghế nệm xoay Cái 4 388.000 1.552.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  
PHÒNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN  
   -             

174 Bàn gỗ vi tính  Cái 1 300.000 300.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

175 Ghế tựa gỗ  Cái 2 373.450 746.900  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  
PHÒNG HÀNH CHÍNH 

QUẢN TRỊ  
   -     0       

176 
Ghế gỗ lưng cao màu nâu 

sẫm TGA01 
Cái 2 660.000 1.320.000  62/7   2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

177 Giá đựng bình nước uống  Cái 150 339.500 50.925.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

178 Ghế băng chờ 4 chỗ  Băng 4 4.800.000 19.200.000  13/5   2015  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  phuongntt1
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179 Ghế băng chờ 4 chỗ  Băng 1 4.800.000 4.800.000  14/5   2015  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

180 Giá đựng bình nước uống  Cái 150 339.500 50.925.000  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

181 Tivi 50 inch  Cái        0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

182 Bình chữa cháy Cái 31  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG   

183 Bàn gỗ làm việc Cái 1 1.464.700 1.464.700  143/12   2011  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

184 Thảm xốp loại 50cm Cái 16   

   2014  
0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

185 Dây trái cây Dây 3   

   2014  
0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

186 Tranh dán Cái 3   

   2014  
0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

187 Sách 
Quyể

n 
4   

   2014  
0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

188 Tranh cá nổi Tấm 2   

   2014  
0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

189 Tranh nho nổi Tấm 2   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

190 Truyện đọc cho bé 
Quyể

n 
4   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  phuongntt1
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191 Tranh xốp Tấm 4   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

192 Đồng hồ Cái 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

193 Ghế ngồi trẻ bại não Cái 3   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

194 
Bàn tập đứng thẳng bại 

não M1 
Cái 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

195 
Bàn tập đứng sấp M1 

(loại thấp) 
Cái 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

196 Tranh trang trí 3D Cái 3   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

197 Hộp ghép móc xích Hộp 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

198 
Bộ đò chơi phương tiện 

giao thông bằng xốp 
Bộ 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

199 Con vật kéo bằng nhựa Cái 2   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

200 
Đồ chơi thú nhựa dùng 

pin 
Cái 1   

   2014  
0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

201 Túi đồ chơi lắp ráp Bộ 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

202 Đồ chơi bé trai 1 Cái 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

203 Đồ chơi bé trai 2 Cái 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  
phuongntt1
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204 Đồ chơi bằng gỗ mẫu 1 Bộ 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

205 Đồ chơi bằng gỗ mẫu 2 Bộ 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

206 Đồ chơi các loại khác Bộ 1   

  
 2014  0 0 Thanh lý  

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

II BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI ĐÀ NẴNG CƠ SỞ 2   

  KHOA KHÁM ĐA KHOA CẤP CỨU  

207 

Bàn khám phụ khoa inox 

DxRxC=(1400x600x750)

mm 

Cái 1 2.100.000 2.100.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

208 Ghế xoay bọc nỉ màu xám  Cái 4 349.500 1.398.000    2008  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

209 Bàn mayo  Cái 1 700.000 700.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

210 Parapang Cái 2 2.100.000 4.200.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

211 Tivi  Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

212 Xe  lăn Cái 1 2.200.000 2.200.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

213 Cân bàn  Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA HẬU SẢN- DƯỠNG NHI  
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214 Ghế xoay bọc nỉ màu xám  Cái 2 349.500 699.000    2008  0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

215 Tivi  Cái 2 2.500.000 5.000.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

216 Tivi  Cái 1 2.470.000 2.470.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

  KHOA PHỤ NGOẠI  

217 

Cân trọng lượng người 

lớn có kèm thước đo 

chiều cao 

Cái 1 1.595.000 1.595.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

218 Tivi  Cái 1  -     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN   

219 Ghế xoay bọc nỉ màu xám  Cái 1 349.500 349.500     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

220 Máy may  Cái 1 1.000.000 1.000.000     0 0 Thanh lý  
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

TỔNG CỘNG NGUYÊN GIÁ    716.318.773       

 

 

 

 

 

II. DANH MỤC TÀI SẢN VẬT DỤNG CĂN TIN THANH LÝ  
Đơn vị tính: đồng 
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Stt 

Danh mục tài sản  

(chi tiết theo từng  

loại tài sản) 

ĐVT 
Số 

lượng 

 Năm sử 

dụng   

Nguyên 

giá 

 

 Thẻ TSCĐ  

Giá 

trị  

còn 

lại 

Giá 

trị  

đánh  

giá lại 

Hình  

thức 

xử lý 

Ghi  

chú 

1 2 3 4            5  
                     

6  

 
7 8 9 10 11 

1 Bàn lạnh nằm 2 cánh Cái  1  2011  38.100.000  
T04010032-

11-756 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

2 Bàn 3 chậu Inox Cái  1  2011  12.197.000  
T04010032-

11-755 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

3 Bàn 3 chậu Inox Cái  1  2011  12.197.000  
T04010032-

11-754 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

4 Bếp á đôi cao áp Cái  1  2011  15.262.000  
T04010032-

11-757 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

5 Bếp á đôi cao áp Cái  1  2011  15.262.000  
T04010032-

11-759 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

6 Bếp á đôi cao áp Cái  1  2011  15.262.000  
T04010032-

11-758 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

7 Bếp âu 4 họng Cái  1  2011  18.916.000  
T04010032-

11-760 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

8 Chụp hút khói Inox Cái  1  2011  37.696.000  
T04010032-

11-761 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

9 Chụp hút khói Inox Cái  1  2011  37.696.000  
T04010032-

11-762 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

10 Hâm nóng bún phở Cái  1  2011  11.670.000  
T04010032-

11-763 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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11 Hâm nóng bún phở Cái  1  2011  11.670.000  
T04010032-

11-764 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

12 Máy xay thịt 120 kg Cái  1  2011  10.352.000  
T04010032-

11-765 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

13 Nướng than nhân tạo Cái  1  2011  20.705.000  
T04010032-

11-766 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

14 
Quầy hâm nóng thức 

ăn 8 khay 
Cái  1  2011  37.650.000  

T04010032-

11-767 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

15 
Quầy hâm nóng thức 

ăn 8 khay 
Cái  1  2011  37.650.000  

T04010032-

11-768 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

16 
Tủ của lùa inox đựng 

chén bát 
Cái  1  2011  30.116.000  

T04010032-

11-773 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

17 
Tủ của lùa inox đựng 

chén bát 
Cái  1  2011  30.116.000  

T04010032-

11-774 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

18 
Tủ đông mát 4 cánh 

Inox 
Cái  1  2011  55.552.000  

T04010032-

11-730 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

19 Tủ đông 4 cánh Inox Cái  1  2011  54.586.000  
T04010032-

11-729 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

20 Tủ đông 4 cánh Inox Cái  1  2011  48.328.000  
T04010032-

11-726 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

21 Tủ hấp cơm 50Kg Cái  1  2011  18.822.000  
T04010032-

11-769 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

22 Tủ mát 2 cánh kiếng Cái  1  2011  38.000.000  
T04010032-

11-727 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

23 Tủ mát 3 cánh kiếng Cái  1  2011  49.880.000  
T04010032-

11-725 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  
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24 Tủ sấy chén bát Cái  1 2011 28.230.000  
T04010032-

11-770 
0 0 Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

25 Bàn 2 chậu inox  
Cái  4   

     Thanh lý 
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

26 Kệ thanh  4 tầng  
Cái  3   

     Thanh lý 
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

27 Hâm nóng cơm  
Cái  2   

     Thanh lý 
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

28 
Tủ bán hàng nhôm 

kính  Cái  3   
     Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

29 Bếp hầm thấp  
Cái  4   

     Thanh lý 
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

30 
Tủ inox 04 tầng 

không cửa  Cái  1   
     Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

31 Tủ tính tiền inox  
Cái  1   

     Thanh lý 
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

32 
Bàn sơ chế có kệ 

thanh dưới  Cái  8   
     Thanh lý 

Hư hỏng không 

nguyên trạng  

33 Bàn inox để thiết bị  
Cái  1   

     Thanh lý 
Hư hỏng không 

nguyên trạng  

TỔNG CỘNG  
    

685.915.000  
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